
                  300 đề thi  trắc nghiệm Kho bạc nhà nước 

                                     Kiến thức chung   

Phần 1 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 1 

Câu 1: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc ứng dụng công 

nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng 

thuộc hoạt động nào của Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020? A  

A. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

B. Phát triển và hoàn thiện các úng đụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước 

C. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc 

gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử 

D. Phát triển hạ tầng viễn thông 
Câu 2: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ ba mươi đơn vị hành 

chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của cơ quan nào, 

nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu. C  

A. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

B. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

C. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

D. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Công điện” là văn bản? D  

A. Văn bản quy phạm pháp luật 

B. Văn bản chuyên ngành 



C. Văn bản hành chính cá biệt 

D. Văn bản hành chính 
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

D  
A. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 

B. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa 

hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 

C. Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ 

D. Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ 

hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 
Câu 5: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết 

hoa Trường hợp phiên âm không sang âm Hán – Việt (phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ)

D  
A. VLA-ĐI-MIA I-LÍCH LÊ-NIN 

B. Vla-đi-mia I-lích Lê-Nin 

C. Vla-Đi-Mia I-lích Lê-nin 

D. Vla-đi-mia I-lích Lê-nin 
Câu 6: Theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức nào được 

giao chủ trì xây dựng tiêu chí đánh giá cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương?

D  
A. Bộ Nội vụ 

B. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

C. Bộ Tư pháp 

D. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 
Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp “Có hai năm liên tiếp được xếp loại 

chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ” đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện?

B  
A. Xét cách chức 

B. Xét miễn nhiệm 

C. Xét từ chức 

D. Xét bãi nhiệm 
Câu 8: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định 

của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? C  

A. Bộ Tài chính 

B. Quốc Hội 

C. Chính phủ 

D. Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội 
Câu 9: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Môn ngoại ngữ 30 câu hỏi trắc nghiệm về một 

trong năm thứ tiếng nào theo yêu cầu của ngạch dự thi do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ 



chức thi nâng ngạch quyết định? B  

A. Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật 

B. Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc 

C. Anh, Nga, Pháp, Nhật, Trung Quốc 

D. Anh, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Trung Quốc 
Câu 10: Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định nhũng 

người là công chức; trường hợp nào sau đây là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh?

B  
A. Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch 

B. Giám đốc Sở Nội vụ 

C. Trưởng phòng Phòng Nội vụ 

D. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Câu 11: Quản lý ngân quỹ nhà nước (Điều 62): D  

A. Cơ quan tài chính quản lý tập trung, thống nhất ngân quỹ nhà nước để đáp ứng đầy 

đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch 

tại Kho bạc Nhà nước; bảo đảm quản lý an toàn và sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà 

nước. 

B. Kho bạc Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất ngân quỹ nhà nước để đáp ứng đầy 

đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch 

tại Kho bạc Nhà nước; bảo đảm quản lý an toàn và sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà 

nước. 

C. Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước. 

D. Đáp án b và c 

Câu 12: Phông chữ trình bày văn bản hành chính là? A  

A. Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 6909:2001, màu đen 

B. Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 6909:2001, màu đỏ 

C. Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 6909:2001, màu xanh 
Câu 13: Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi 

hành? B  

A. 10 tháng 

B. 12 tháng 

C. 15 tháng 

D. 18 tháng 
Câu 14: Cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp Tỉnh theo quy định của Luật 

NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A  

A. Hội đồng nhân dân tỉnh 



B. Ủy ban nhân dân tỉnh 

C. Sở Tài chính 

D. Bộ Tài chính 
Câu 15: Phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 10 đến 15 biên chế công chức được bố trí không quá bao nhiêu 

cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020) B  

A. 01 

B. 02 

C. 03 
Câu 16: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch, khi 

tiêu chuẩn, điều kiện “Được xếp loại chất lượng ở mức nào trở lên trong năm công tác liền kề trước năm 

dự thi nâng ngạch”? C  

A. Hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc Hoàn thành nhiệm vụ 

B. Hoàn thành nhiệm vụ 

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

D. Tất cả phương án 
Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Các hình thức sao y? A  

A. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản 

giấy, sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử. 

B. Không có phương án nào đúng 

C. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản 

điện tử. 

D. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản 

giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử 
Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về thành phần thể thức bản sao “Dấu của cơ 

quan, tổ chức” được trình bày vị trị ô nào trên Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao sang định 

dạng giấy? D  

A. 5a;5b;5c 

B. 7 

C. 4 

D. 6 

Câu 19: Quy định về kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (Điều 13) D  

A. Thu, chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp các 

khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra Đồng Việt Nam 

theo tỷ giá hạch toán do cơ quan có thẩm quyền quy định để hạch toán thu, chi ngân 

sách nhà nước tại thời điểm phát sinh 

B. Chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước được phát hành, sử dụng và quản lý theo quy 

định của pháp luật. 

C. Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước được thực hiện thống nhất theo chế độ 


